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	TT
	Họ tên
	Lớp, Nơi ở
	Thời gian
	Lịch trình
	Ghi chú

	1
	Vừ Thị Hua
	CĐMN K58A
Tạm trú: Nghách 1B, ngõ 326, số nhà 12, tổ 2 P. Chiềng Sinh
	Ngày 24/12/2021
	Khoảng 20h00 ăn cơm tại phòng trọ cùng F0 (Vừ A Thanh).  
	Đang cách ly tại Khu cách ly tập trung của TTYTTP.
(210.A2)

	
	
	
	Ngày 25/12/2021
	- Sáng 8h00 đến nhà bạn Mùa Trung Thành tại bản Rừng Thông xã Mường Bon, Mai Sơn. 
- Chiều 17h00 ra huyện Mai Sơn chơi nhà bạn của Thành  và ngủ lại (không nhớ địa chỉ cụ thể)
	

	
	
	
	Ngày 26/12/2021
	- Sáng 9h00 bắt xe bus từ công viên huyện Mai Sơn về Trường CĐ Sơn La (Không nhớ biển số xe)
- Về đến phòng đi mua cơm quán gần xóm trọ (Không nhớ tên quán)
- Ở xóm trọ có tiếp xúc gần với Vừ Thị Giàng.
	

	
	
	
	Ngày 27/12/2021
	- Sáng 7h00 đi học có đeo khẩu trang và không nói chuyện với ai.
- Chiều ở tại phòng trọ.
	

	2
	Vừ A Thành
	Lớp: Chăn nuôi thú y K57B
- Tạm trú: SN 03, tổ 2, P Chiềng Sinh
	Ngày 24/12/2021
	Khoảng 20h00 ăn cơm tại phòng trọ của Vừ Thị Hua có tiếp xúc gần với F0 (Vừ A Thanh)
	Đang cách ly y tế tại nhà  (Xóm trọ cây nhót)

	
	
	
	Ngày 25/12/2021
	- Sáng đi học tại trường (có đeo khẩu trang)
-  11h00 trưa đi ăn ở quán lẩu ếch, ngã 3 Noong Đúc có tiếp xúc với chủ quán (có đeo khẩu trang)
- 14h00 chiều uống bia tại quán Hoàng Thạo trong chợ Noong Đúc (không đeo khẩu trang).
- 15h00 đi hát tại quán Karaoke chợ Noong Đúc có tiếp xúc với chủ quán không rõ tên (có đeo khẩu trang)
	

	
	
	
	Ngày 26/12/2021
	Tiếp xúc gần với chủ trọ
	Đang cách ly tại Khu cách ly tập trung của TTYTTP.
(212.A2)

	3
	Lý Thị Pàng
	- Lớp CĐMN K58B
- Tạm trú: SN 12,nghách 1B, ngõ 326, tổ 2, P. Chiềng Sinh
	Ngày 24/12/2021
	Khoảng 20h00 ăn cơm tại phòng trọ Vừ Thị Hua có tiếp xúc gần với F0 (Vừ A Thanh)
	

	
	
	
	Ngày 25/12/2021
	Tiếp xúc gần với chị Giàng cạnh phòng trọ.
	

	
	
	
	Ngày 27/12/20221
	-7h00 sáng đi học tiếp xúc gần với Vàng Thị Sa, LòThị Hằng, Lò Thị Ngọc, Tếnh Thị Khô, Vàng Thị Ly, Hà Thị Lệ Quyên, Lù Thị Nguyệt (có đeo khẩu trang) 
	

	4
	Vừ A Nụ Chỉ
	- Lớp CNTT K58
- ĐC: SN 03, nghách 18, ngõ 362, tổ 2, P. Chiềng Sinh
	Ngày 24/12/2021
	Khoảng 23h10 ăn cơm tại phòng trọ Vừ Thị Hua có tiếp xúc gần với F0 (Vừ A Thanh0. 
	Đang cách ly y tế tại nhà  (Xóm trọ cây nhót)

	
	
	
	Ngày 25/12/2021
	- Khoảng 10h00 sáng đi ăn ở quán lẩu ếch, ngã 3 Noong Đúc tiếp xúc vơi chủ quán (có đeo khẩu trang). 
- 12h00 trưa uống bia tại quán Hoàng Thạo trong chợ Noong Đúc có tiếp xúc với anh chị chủ quán (không đeo khẩu trang).
- 21h00 tối đi ăn với bạn Đức (Lớp 11A3) và các bạn trong xó trọ gồm: Vũ Thị Len và chồng, My, Hương, Sinh, 
	

	
	
	
	Ngày 26/12/2021
	- Sáng, chiều Đi đại hội đại biểu HLH Thanh niên Tỉnh tại Tầng 3, Thư Viện nhà Trường . Có tiếp xúc gần với bạn Sùng A Khu, Phàng A Su.
- Tối về phòng không tiếp xúc với ai
	

	
	
	
	Ngày 27/12/2021
	- Sáng đi học ở trường có tiếp xúc gần với bạn Sồng A Khương, Lương Văn Sông, Cà Văn Diệp và cô giáo chủ nhiệm.
	

	5
	Vì Thị Quy
	- Lớp GDMN K58A
- Tạm trú: Nhà cô: Trần Thị Phượng, ngõ 525,tổ 2, P Chiềng Sinh.
	Ngày 24/12/2021

	- Khoảng 20h đến 20h30 ăn cơm tại phòng trọ Vừ Thị Hua có tiếp xúc gần với F0 (Vừ A Thanh). 
- Khoảng 21h00 đến 22h00 đến chơi tại phòng Lò Đức Mạnh (có 05 người) 
	Đang cách ly tại Khu cách ly tập trung của TTYTTP.
(211.A2)

	
	
	
	Ngày 25/12/2021

	- Ngày tiếp xúc gần với Giàng Thị Trang, Vì Thị Hồng Nhung, My cùng xóm trọ.
- Tối từ 19h00 đến 20h00  ăn cơm ở quán vỉa hè chợ Noong Đúc (Không nhớ tên quán) gồm: Đinh Thị Thu, Đinh Thị Phương Lê, Mùi Thị Như là sinh viên trường Đại học Tây Bắc.
- Từ khoảng 20h00 về trọ tiếp xúc gần với Lường Khánh Hạnh, Duy, Thắng.
- Đêm ngủ cùng Đinh Thị Thu tại phòng
	

	
	
	
	Ngày 27/12/2021
	-Sáng đi học tại trường ngồi cạnh bạn Cà Thị Phương.
- Trưa ăn cơm cùng nhóm tổ 4 lớp GDMN K58A có 6 bạn (Lường Thị Khánh Huyền, Lành Thị Trang, Tòng Thị Thùy Linh, Tòng Thị Nguyệt, Hạng Thị Xà, Giàng Thị Trang)
	

	6
	Lò Thị Hương
	 CĐ GDMNK58A
- Tạm trú: Phòng 207 KTX A1, trường CĐSL
	Ngày 24/12/2021
	- Khoảng 20h00 đến 20h30 Ăn cơm tại phòng trọ Vừ Thị Hua có tiếp xúc gần với F0 (Vừ A Thanh).
- Khoảng 21h00 đến 22h00 đến chơi tại phòng Lò Đức Mạnh (có 5 người) : Lò Đức Mạnh, Bảo Anh, Hương, Quy, Thu.
- Tối ngủ cùng Đinh Thị Thu tại phòng trọ.
	Đang cách ly tại phòng cách ly tại phòng 209.A4

	
	
	
	Ngày 25/12/2021
	- Khoảng 13h00 tại phòng 207 KTX A1 tiếp xúc gần với Tòng Thị Nguyệt, Tòng Thị Loan, Quàng Thị Ngân,Đặng Mai nguyệt, Nguyễn Kiều My, Dung.
	

	
	
	
	Ngày 27/12/2021
	- Khoảng 7h20 đến 8h30 lên lớp học (có đeo khẩu trang).
- Học xong đi chụp ảnh thẻ cùng bạn Hà Thị Phương Hoa (không nhớ tên quán)
- Sau đó nghỉ tại phòng 207, KTX A1
	




